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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 

 

       -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị Ngọc Anh; 

       Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Liên; Bà Nguyễn Thị Mai Hương 

.    - Thư ký phiên toà: Bà Hạp Thị Thu Thủy, Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.                      

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Bá Công, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  

Ngày 19/7/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 166/2022/HSST ngày 

29/6/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 164/2022/QĐXXST-HS ngày 

08/7/2022 đối với bị cáo: 

Quách Văn T, sinh năm 1992; HKTT: Xóm Mu Biệng, xã Ngọc Mỹ, huyện 

Tân Lạc, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 3/12; Dân 

tộc: Mường; Giới T: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Quách Văn L, sinh năm 1966; Con bà Bùi Thị C, sinh năm 1973; Gia đình có 

02 anh em, bị cáo là thứ hai; 

    Tiền án, tiền sự: Không.  

 Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/4/2022 đến nay, có mặt tại phiên tòa 

Bị hại: Anh Phạm Văn T, sinh năm 1998 (vắng mặt) 

HKTT: Thôn T, xã Đ, huyện G, tỉnh B 

Trú tại: Khu Thái Bảo, phường N, thành phố B, tỉnh B. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

    Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP BẮC NINH 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 149 /2022/HSST 

Ngày 19/7/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Khoảng 14h00’ ngày 02/4/2022, Quách Văn T đang ngồi ăn cùng với 

Trần Thị Hải Yến, sinh năm 1991, ở thôn Kỳ  Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Thền Thị Luyến, sinh năm 2001 ở thôn Nập 

Pản, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tại quán ăn “Điểm 

hẹn” thuộc khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh. Do không có tiền trả tiền ăn nên T đi sang quán điện thoại di động Toàn 

Cầu ở đối diện quán ăn “Điểm hẹn” để bán điện thoại di động của T nhãn hiệu 

Vivoi12. T vào quán gặp anh Phạm Văn Tân là quản lý và nhân viên nữ là Trần 

Thị Hưởng. T lấy chiếc điện thoại Vivoi12 của mình bảo muốn bán điện thoại 

này và đưa cho anh Tân xem; anh Tân đưa cho chị Hưởng để kiểm tra điện thoại 

của T, lúc này T thấy 01 điện thoại Iphone X màu trắng, có ốp màu đen lắp sim 

0977534321 để trên bàn. Lợi dụng lúc không ai để ý, T đặt hai tay lên mặt bàn, 

đồng thời tay trái đặt lên chiếc điện thoại Iphone X và kéo chiếc điện thoại này 

về phía T rồi đưa xuống dưới gầm bàn và đút vào túi quần bên trái T đang mặc. 

Sau khi kiểm tra điện thoại của T xong, anh Tân đồng ý mua lại với giá 

900.000đ, T đồng ý và sau khi được thanh toán tiền thì T đi về. Trên đường về 

nhà T tháo sim vứt đi (T không nhớ ở đâu), đồng thời bật điện thoại Iphone X 

lên thấy màn hình khóa, T nhập thử mật khẩu “000000” thì mở được khóa màn 

hình, T xóa hết dữ liệu trong điện thoại và đổi mật khẩu màn hình khóa của điện 

thoại thành “200001” và lắp sim số 0329303429 vào sử dụng. Vỏ ốp điện thoại 

T tháo ra và để ở ngăn tủ phía trên tivi của gia đình T. 

Ngày 07/4/2022, anh Tân đến Công an phường Nam Sơn trình báo về việc 

bị mất chiếc điện thoại Iphone X trên.  

Ngày 12/4/2022, T đến phòng trọ của chị Trần Thị Hải Yến ở khu Đa 

Cấu, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chơi và Công an 

phường Nam Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện T sử dụng điện thoại Iphone X 

thì T khai nhận đây là chiếc điện thoại T trộm cắp được tại cửa hàng điện thoại 

Toàn Cầu di động ngày 02/4/2022. Công an phường Nam Sơn đã lập biên bản, 

tạm giữ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng có số IMEI 

359409087730552, 01 sim điện thoại số 0329303429, đưa T về trụ sở và báo Cơ 

quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh.  

Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 64 ngày 

15/4/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân 

thành phố Bắc Ninh kết luận: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IphoneX 

màu trắng đã qua sử dụng trị giá 6.500.000đ.  

     Ngày 28/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh tiến 

hành khám xét nơi ở của T tại xóm Mu Biệng, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh 
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Hòa Bình thu giữ 01 vỏ ốp điện thoại di động màu đen tại vị trí ngăn kéo tủ gỗ 

phía trên ở tại phòng khách tầng 1 đối diện cửa chính đi vào  

       Cáo trạng số 102/CT - VKSNDTPBN ngày 28/6/2022 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Ninh truy tố Quách Văn T phạm tội Trộm cắp tài sản theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng đã nêu là đúng.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hành quyền công  

ttố tại phiên toà, sau khi phân tích T chất, nội dung hành vi phạm tội, nhân thân 

của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với  bị cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử :  

Tuyên bố bị cáo Quách Văn T phạm tội Trộm cắp tài sản. 

       Áp dụng  Khoản 1, Điều 173; Điểm i, s, Khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS  

xử phạt: 

      Quách Văn T từ 06 đến 09 tháng tù.  

      Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

      Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0329303429 

      Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

       Bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận gì mà đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bắc Ninh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, Kiểm sát 

viên: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và của người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật.  

[2] Về chứng cứ buộc tội: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại phiên tòa, lời khai của người bị hại, bản kết luận định giá, vật chứng thu 

được và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, căn cứ vào kết quả tranh luận 

tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, của bị cáo, đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 14h00’ ngày 02/4/2022, tại cửa hàng điện thoại Toàn Cầu di động 

có địa chỉ ở khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh, lợi dụng sơ hở của anh Tân, Quách Văn T đã trộm cắp 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, đã qua sử dụng trị giá 6.500.000đ do anh 

Phạm Văn Tân đang quản lý. 
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       Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản, phạm vào 

Khoản 1, Điều 173 BLHS mà Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. 

     Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ®· x©m ph¹m ®Õn 

quyÒn sở hữu tµi s¶n cña công dân. Do vËy, cÇn ph¶i cã h×nh ph¹t nghiªm kh¾c 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nh»m gi¸o dôc bÞ c¸o vµ phßng ngõa 

chung.  

[3] Xét về nhân thân của bị cáo: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

      [4] Về trách nhiệm dân sự:  Tài sản đã trả lại cho bị hại, bị hại không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường gì, do đó không đặt ra xem xét. 

        [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng, nghề nghiệp không  

ổn định, nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

        [6] Về vật chứng:  Đối với chiếc điện thoại Iphone X màu trắng có số IMEI 

359409087730552 và 01 vỏ ốp điện thoại di động màu đen, quá trình điều tra 

xác định là của cửa hàng điện thoại Toàn Cầu di động do anh Tân quản lý, Cơ 

quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho anh Tân là người quản lý tài sản là đúng quy 

định của pháp luật. 

Đối với chiếc sim điện thoại 0977534321, do bị cáo không nhớ đã vứt ở 

đâu và không còn giá trị nên không đặt ra để xem xét. 

Đối với 01 sim điện thoại số 0329303429 của bị cáo không yeu cầu trả lại 

nên tịch thu tiêu hủy. 

       [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật 

       [8] Các vấn đề khác: Đối với chị Thền Thị Luyến và chị Trần Thị Hải Yến, 

quá trình điều tra xác định chị Luyến và chị Yến không biết bị cáo thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc 

Ninh không xem xét xử lý là đúng quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

    Áp dụng  Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s, Khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 

BLHS; Khoản 1, Khoản 3 Điều 329; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 

BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/QH ngày 31/12/2016 của  Quốc Hội. 

Tuyên bố bị cáo Quách Văn T phạm tội Trộm cắp tài sản. 
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Xử phạt: Quách Văn T 06 ( sáu ) tháng tù. Thời hạn tù T từ ngày 12/4/2022. 

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày 19/7/2022 để đảm bảo thi hành án. 

        Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại 0329303429 

 Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được kết quả bản án hoặc niêm yết kết quả bản án theo quy định. 

 

        Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh BN 

- Trại tạm giam CATBN 

- VKSND thành phố Bắc Ninh; 

- Cơ quan ĐTCATPBN 

- Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                       Hoàng Thị Ngọc Anh 

 


